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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Số: 380/KH-UBND

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 10 năm 2022



KẾ HOẠCH
Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo
của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2022 và năm 2023

Căn cứ Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (sau đây được viết tắt là Nghị định số 71/2020/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định tuổi nghỉ hưu;
Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 1 (sau đây được viết tắt là Quyết định số 1665/QĐ-UBND),
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2022 và năm 2023 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm triển khai thực hiện có kết quả lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP.

- Làm căn cứ để Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài Chính; Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây được viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện); Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế; Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế phối hợp thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2022 và năm 2023.
2. Yêu cầu
Kết quả đào tạo phải đạt các chỉ tiêu đào tạo nâng trình độ chuẩn theo quy định tại Quyết định số 1665/QĐ-UBND, cụ thể:
- Đối với giáo viên thực hiện lộ trình nâng chuẩn: 100% số giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở được cử đi đào tạo nâng chuẩn trình độ đã được đào tạo theo quy định.

- Đối với giáo viên tự học nâng chuẩn: 100% số giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đã hoàn thành chương trình đào tạo được hỗ trợ kinh phí đào tạo theo quy định.

II. KẾ HOẠCH VÀ LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đối tượng thực hiện nâng trình độ chuẩn đã được đào tạo
- Giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

- Giáo viên tiểu học chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 còn đủ 08 năm công tác (96 tháng) đối với giáo viên có trình độ trung cấp, còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đối với giáo viên có trình độ cao đẳng đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

- Giáo viên trung học cơ sở chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

2. Phương thức, thời gian thực hiện
a) Phương thức thực hiện
Việc đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở được thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng theo quy định hiện hành của pháp luật, cụ thể như sau:
- Giao nhiệm vụ, đặt hàng Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế đào tạo nâng trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên mầm non.

- Giao nhiệm vụ, đặt hàng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đào tạo nâng trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở.
b) Thời gian thực hiện: năm 2022 và năm 2023.
3. Số lượng giáo viên cơ sở giáo dục công lập thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo
a) Số lượng giáo viên cơ sở giáo dục công lập thực hiện nâng trình độ chuẩn năm 2022 là 158 giáo viên. Trong đó:

- Cấp học mầm non: 04 giáo viên;
- Cấp học tiểu học: 116 giáo viên;
- Cấp học trung học cơ sở: 38 giáo viên.
b) Số lượng giáo viên cơ sở giáo dục công lập thực hiện nâng trình độ chuẩn năm 2023 là 178 giáo viên. Trong đó:

- Cấp học mầm non: 06 giáo viên;

- Cấp học tiểu học: 124 giáo viên;

- Cấp học trung học cơ sở: 48 giáo viên.  

c) Số lượng giáo viên cơ sở giáo dục công lập tự thực hiện nâng trình độ chuẩn giai đoạn 2020-2022 là 412 giáo viên. Trong đó: 

- Cấp học mầm non: 30 giáo viên;

- Cấp học tiểu học: 317 giáo viên;

- Cấp học trung học cơ sở: 65 giáo viên.  

(Số liệu chi tiết theo Phụ lục 01, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 06 đính kèm)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện 
Kinh phí thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên các cơ sở giáo dục công lập do ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật; ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương khi chưa cân đối được ngân sách để thực hiện nhiệm vụ này theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
2. Đối tượng nhận hỗ trợ kinh phí đào tạo

- Đối tượng được hỗ trợ học phí thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo là giáo viên các cơ sở giáo dục công lập.

- Các cơ sở giáo dục ngoài công lập (dân lập, tư thục, ...) tự đảm bảo kinh
phí cho giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thực hiện nâng chuẩn
trình độ được đào tạo theo quy định.
3. Dự toán kinh phí đào tạo
Dự toán kinh phí thực hiện: 15,883,600 ngàn đồng.
Trong đó:
a) Kinh phí hỗ trợ đối tượng thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo Kế hoạch: 5.913,600 ngàn. Cụ thể:

 (Số liệu chi tiết theo Phụ lục 2A, 2B, 03 đính kèm)
b) Kinh phí hỗ trợ đối tượng đã tự thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo: 9.970.000 ngàn đồng. Cụ thể: 
Năm 2022: 
4,331,000 ngàn đồng
- Cấp học mầm non: 
218,500 ngàn đồng;

- Cấp học tiểu học: 
3,125,000 ngàn đồng;

- Cấp học trung học cơ sở: 
987,500 ngàn đồng.
Năm 2023: 
5,639,000 ngàn đồng
- Cấp học mầm non: 
201,500 ngàn đồng;

- Cấp học tiểu học: 
4,800,000 ngàn đồng;

- Cấp học trung học cơ sở: 
637,500 ngàn đồng.

(Số liệu chi tiết theo Phụ lục 5A, 5B, 5C đính kèm)

c) Phương thức cấp phát kinh phí
- Trường hợp đào tạo nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức (giao nhiệm vụ, đặt hàng), Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí bổ sung năm 2022 và kinh phí năm 2023 qua Sở Giáo dục và Đào tạo để thực hiện Kế hoạch.

- Trường hợp giáo viên đã tự túc nâng trình độ chuẩn được đào tạo kể từ ngày Nghị định số 71/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và đã được đưa vào Kế hoạch thực hiện theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp kinh phí cho các trường để hỗ trợ giáo viên theo quy định (mức hỗ trợ học phí áp dụng theo quy định hiện hành của pháp luật đối với sinh viên sư phạm; đối với giáo viên mầm non đã tự túc nâng trình độ chuẩn được đào tạo từ trung cấp sư phạm lên cử nhân chỉ được hỗ trợ kinh phí bằng giáo viên mầm non đã tự túc nâng trình độ chuẩn được đào tạo từ trung cấp lên cao đẳng theo mức học phí của Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế). Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung kinh phí năm 2022 và cấp kinh phí năm 2023 cho ngân sách cấp huyện theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo nâng trình độ chuẩn được đào tạo cho giáo viên theo quy định.
- Là cơ quan đầu mối, thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch của các địa phương và các cơ sở giáo dục đào tạo giáo viên; đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch trong trường hợp cần thiết.

- Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2022 và năm 2023 đã được phê duyệt, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện lộ trình đào tạo nâng trình độ chuẩn cho giáo viên và xử lý vi phạm theo thẩm quyền; kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tại địa phương tổ chức tuyên truyền việc thực hiện Nghị định số 71/2020/NĐ-CP.

- Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định.
2. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát: việc thực hiện lộ trình đào tạo nâng trình độ chuẩn cho giáo viên của các địa phương; việc bố trí, sắp xếp, chọn, cử giáo viên tham gia đào tạo; việc bố trí, sử dụng giáo viên sau đào tạo và việc thực hiện chế độ chính sách theo đúng quy định.
3. Sở Tài chính
Trên cơ sở Kế hoạch này và Kế hoạch thực hiện nâng trình độ chuẩn giáo viên hằng năm của Ủy ban nhân dân cấp huyện do Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp; căn cứ khả năng cân đối ngân sách hằng năm, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn giáo viên.
4. Các sở, ngành liên quan

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, triển khai, theo dõi, giám sát việc thực hiện Kế hoạch.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế
- Căn cứ vào Kế hoạch, bố trí, sắp xếp công việc của giáo viên phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên vừa học, vừa làm. 

- Bảo đảm các chế độ, chính sách đối với giáo viên theo quy định.

- Thanh toán kinh phí hỗ trợ đối với giáo viên đã tự thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tại địa phương tổ chức tuyên truyền việc thực hiện Nghị định số 71/2020/NĐ-CP. 

6. Các cơ sở đào tạo giáo viên 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện đào tạo nâng trình độ chuẩn cho giáo viên; đảm bảo chất lượng đào tạo và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về chất lượng đào tạo do đơn vị thực hiện khi được Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng. 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong quá trình đào tạo nâng trình độ chuẩn cho giáo viên. 
Trên đây là Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2022 và năm 2023. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- Bộ GDĐT;

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị có tên tại mục IV;
- Sở Tư pháp;

- VP: CVP, các PCVP UBND tỉnh;

- Trường ĐH Sư phạm;

- Trường CĐ Sư phạm TT Huế;

- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT, GD.
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